Họ và tên:

Lớp: 4...                                       BÀI TỰ  KIỂM TRA TOÁN 
                                                                          Thời gian: 40 phút

Phần I: ( 5 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái tr​ước kết quả đúng:

Câu 1: Cho phép tính: 11100 – 999 

        * Kết quả của phép tính trên là: 

     A. 10210                  B. 12111                    C. 11011                  D. 10101

Câu 2: Trong các số d​ưới đây, chữ số 2 trong số nào có giá trị là 2000?

     A. 21608                  B. 520064                    C. 52315                  D. 203890

Câu 3: Tổng của số lớn nhất có 5 chữ số và số bé nhất có 5 chữ số là: 

    A. 199999                  B. 10999                    C. 19999                  D. 109999

Câu 4: Giá trị của biểu thức: 3000000 – 6000 
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 5 là:

   A. 2970000                  B. 1470000                    C. 0                      D. 270000

Câu 5: Cho ba cạnh của một tam giác là 7cm; 1dm và 1dm 5cm. Chu vi của tam giác đó là: 

   A. 32                         B. 32cm                        C. 25dm                  D. 25cm

Câu 6: Hiện nay tuổi hai bà cháu cộng lại là 70. Cháu kém bà 50 tuổi.Tìm tuổi cháu sau đây 5 năm? 

   A. 5 tuổi                  B. 15 tuổi                    C. 10 tuổi                 D. 20 tuổi

Câu 7: Một hình vuông có cạnh là 6cm. Chu vi của hình vuông đó là: 

     A. 36cm                 B. 24cm2                     C. 24                       D. 24cm

Câu 8: Trung bình cộng của các số 34; 17; 50 và 11 là: 

     A. 112                    B. 28                           C. 29                       D. 27

Câu 9: Số gồm ba mư​ơi triệu, bốn m​ươi t​ư nghìn và bảy m​ươi chín viết là: 

     A. 3044790           B. 30404079               C. 30044079           D. 30440079

Câu 10: 2 tấn 18 kg = ................kg. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 

     A. 218                  B. 218kg                      C. 2018 kg               D. 2018

Phần II. ( 5 điểm )

Bài 1: Một hình chữ nhật có chu vi là 48cm. Chiều dài hơn chiều rộng 1 dm. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó? 
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